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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt ở Khu bảo tồn đất ngập nước Láng 
Sen, tỉnh Long An. Chất lượng nước mặt của khu bảo tồn được khảo sát vào mùa khô ở các tiểu khu 5, 6, 9, 10, 11 
và 12 (3 vi trí/tiểu khu), thông qua các thông số vật lý và hóa học của nước. Kết quả cho thấy, hàm lượng tổng chất 
rắn lơ lửng, oxy hòa tan, nhu cầu oxy hóa học, đạm tổng dao động lần lượt là 16,8-30,9; 0,67-1,73; 15,5-44,3;  
0,99-3,34; 0,09-0,63 mg/l hầu hết không đạt QCVN 08:2023/BTNMT (mức B, Bảng 3). Bên cạnh đó, độ dẫn điện, 
hàm lượng tổng chất rắn hòa tan, độ đục, đạm nitrit cũng cao, sẽ ảnh hưởng đến sinh vật thủy sinh. Vì vậy, cần có 
giải pháp giám sát, quản lý chất lượng nước, đặc biệt là ở tiểu khu 9 và 10 nhằm đảm bảo môi trường nước thuận 
lợi cho công tác bảo tồn tốt các loài cá lớn ở khu bảo tồn.  

Từ khóa: Chất lượng nước mặt, Khu bảo tồn đất ngập nước, mùa khô, ô nhiễm hữu cơ. 

Assessment of Surface Water Quality  
in Lang Sen Wetland Reserve Tan Hung District, Long An Province in Dry Season  

ABSTRACT 

The study was conducted to assess the current status of surface water quality in Lang Sen Wetland Reserve, 
Long An Province. Surface water quality of the reserve was surveyed in the dry season at 5, 6, 9, 10, 11 and 12 sub-
zone (3 sample points/ sub-zone) using physical and chemical parameters of water. The results showed that the 
concentrations of total suspended solids, dissolved oxygen, chemical oxygen, total nitrogenof water in the sub-zones 
ranging 16.8-30.9; 0.67-1.73; 15.5-44.3; 0.99-3.34 mg/l, respectively, not meeting the standard justified in QCVN 
08:2023/BTNMT. In addition, the electrical conductivity, total dissolved solids, turbidity, and nitrite nitrogen were also 
high that may affect aquatic organisms. Therefore, it is necessary to take measures to effectively monitor and 
manage water quality, especially in sub-zones 9 and 10 to ensure a favorable water environment for the conservation 
of large fish species in the reserve. 

Keywords: Surface water quality, Wetland Reserve, dry season, organic pollution. 
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Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp phân tích và thiết bị sử dụng 

Nhiệt độ C Máy đo HI 98129, HANNA 

pH - Máy đo HI 98129, HANNA 

EC µS/cm Máy đo HI 98129, HANNA 

DO mg/l Máy đo HI 9146, HANNA 

TDS ppm Máy đo HI 98129, HANNA 

Độ đục FTU Máy đo HI 93703, HANNA 

N-NH4
+ mg/l Phương pháp Salicylate, TCVN 6179-1:1996 

N-NO3
- mg/l Phương pháp Salicylate, APHA (1998) 

N-NO2
- mg/l Phương pháp theo TCVN 6178:1996 

P-PO4
3- mg/l Phương pháp Acid Ascorbic, APHA (1998) 

TP mg/l Phương pháp Acid Ascorbic, TCVN 6202:2008 

TSS mg/l Phương pháp lọc, sấy 105C TCVN 6625: 2000 

TN mg/l Phương pháp Kjeldahl method, TCVN 6638:2000 

COD mg/l Phương pháp chuẩn độ (SMEWW 5220C:2012) 
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 Nhiệt độ pH EC TSS TDS Độ đục DO COD N-NH4
+ N-NO2

- N-NO3
+ TN P-O4

3- 

Nhiệt độ 1                         

pH 0,038 1                       

EC -0,311 -0,063 1                     

TSS -0,327 -0,266 -0,411 1                   

TDS -0,402 -0,465 0,424 0,216 1                 

Độ đục -0,534* -0,2 0,629** -0,064 0,842** 1               

DO 0,395 0,168 -0,616** 0,310 -0,475* -0,605** 1             

COD 0,539* 0,552* -0,162 -0,619** -0,691** -0,565* 0,214 1           

N-NH4
+ -0,468 -0,162 0,705** -0,233 0,477* 0,715** -0,744** -0,283 1         

N-NO2
- 0,069 0,208 -0,335 0,201 -0,402 -0,34 0,681** 0,244 -0,366 1       

N-NO3
+ 0,206 0,116 -0,151 0,407 -0,368 -0,475* 0,610** 0,139 -0,36 0,649** 1     

TN -0,305 0,077 0,517* -0,071 0,614** 0,737** -0,159 -0,243 0,478* 0,192 -0,056 1   

P-PO4
3- -0,258 -0,547* 0,425 0,295 0,782** 0,659** -0,438 -0,653** 0,581* -0,252 -0,072 0,428 1 

TP -0,207 -0,085 0,352 -0,338 -0,089 0,037 -0,702** 0,169 0,576* -0,558* -0,35 -0,321 0,09 
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